
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 29 2012 U hạ vị; Td 1. UXTC thoái hóa, 2.UBT

1 0

7 2 75 1001 K NMTC giai đoạn IA

8 3 59 3013 K NMTC giai đoạn IA

8 4 52 1001 K NMTC giai đoạn IA

8 5 16 ĐT UBT t/phát; KBT đã đ/trị hóa chất

9 6 48 2002 UXTC 12 tuần

9 7 30 1001 UXTC dưới thanh mạc

9 8 36 2002 UBT (T) 7 cm/VMC

11 9 46 3003 UBT (P) 6 cm

11 10 36 2002 UBT(P) dính

11 11 33 2012 UBT (P) 7 cm

2 12 42 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 33 1011 UBT (P) 7 cm

2 14 25 ĐT UBT (P) 6 cm

15 33 2022 UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 64 4014 Sa BQ TC TT độ 3

7 2 37 1021 NXTC

7 3 37 1011 UBT(T) dạng đặc

8 4 64 ĐT K NMTC giai đoạn IB

8 5 43 2012 K CTC giai đoạn IA2 đã k/chóp

9 6 45 1001 UXTC 12 tuần H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

BS KHOA N + MỸ THANH + H.HUYỀN.TT

PHAN NGA + H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC ANH.TT

H. PHƯƠNG + NGỌC ANH.TT

THỐNG + NHÂN + P.CHI.TT

THỐNG + NHÂN + P.CHI.TT

THANH THÚY + THÚY NGA.TT 

YẾN OANH + HIỀN.CĐT + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + HIỀN.CĐT + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + NGỌC BÍCH.TT 

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MỸ GÁI + VĂN KHÁNH.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + VĂN TIẾN.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + VĂN HIỀN.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + VĂN HIỀN.TT

THỤC TRANG + VĂN HIỀN.TT 

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THÚY NGA.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THÚY NGA.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM +THỊ TÀI.TT

BS KHOA NS + DIỆU NGA + A.TUẤN.TT

HƯNG + BÍCH TY + A.THƯ4

HƯNG + BÍCH TY + A.THƯ4

MỸ NHI + VĂN TIẾN.TT + ANH TUẤN 

MỸ NHI + VĂN TIẾN.TT + ANH TUẤN 

Đặt m/ghép nâng BQ TC TT ngã âm đạo

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 

NS Cắt rộng TC chừa 2 BT + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS thám sát, 1. Nếu UXTC Cắt UXTC, KTSD

2. Nếu UBT --> Cắt u + S/thiết lạnh, t/hiện theo BBHC

Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016 (Tuần1)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THANH KIỀU

TẤT NGỌC HÀ

LÊ THỊ NGÂN

ĐỒNG THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ AN

TRƯƠNG THỊ CÚC

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NĂM

ĐOÀN THỊ KIM THÚY

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

HOÀNG THỊ NGỌC

ĐÀO THỊ NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ HIẾU

HUỲNH THỊ LỆ DUNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ LỤA

DƯƠNG THỊ TÍ

NGUYỄN ĐẶNG THỊ BỘ

TÔ THỊ HUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

PHAN THỊ ÁNH VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ HẰNG

148

75UB

70UB

441

529

543

9N

873

SHC

58UB

101UB

65UB

99UB

533

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

454

841

521

1063

PM

Ngày: 21/03/2016 

Ngày: 22/03/2016 

463

522

525

537



9 7 27 0000 UXTC 12 tuần

9 8 29 2002 UBT (T) 5 cm

11 9 56 2032 UBT(T) tồn tại lâu; T/d u bì BT

11 10 24 ĐT U bì BT(P) 7 cm; T/d LNMTC ở BT(P).. 

11 11 19 ĐT UBT (P) 10 cm

2 12 44 2022 UBT (T) 8 cm/VMC

2 13 26 ĐT UBT(P) 12cm/VMC

2 14 26 ĐT UBT (P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 1011 UXTC to gây cường kinh

7 2 46 2002 Polype lòng/Rong huyết

7 3 30 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần, dính

8 4 48 0000 UXTC 14 tuần, thống kinh; CĐ khác:

4 0 Adenomyosis

8 5 34 0010 UBT 2 bên t/phát + VS II/VMC

8 6 33 1001 LNMTCBT 2 bên

9 7 53 4004 UBT (T) 6 cm/VMC

9 8 48 2012 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

9 9 28 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

11 10 39 1001 UBT (P) 6 cm

11 11 34 2002 UBT 2 bên; T/d LNMTC

11 12 25 ĐT UBT 2 bên   

2 13 32 1021 UBT (P) 6 cm

2 14 23 ĐT UBT 2 bên   

2 15 17 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 4004 Sa TC độ 2

7 2 33 0000 UBT (T) 8 cm + T/d UXTC dưới thanh V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + A.TUẤN.PSQT

ĐIỀN + THANH LOAN + MINH PHƯƠNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + MINH PHƯƠNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + MINH PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + THỊ HẠNH.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + LAN PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + A.TUẤN.PSQT

MỸ NGỌC + Đ.THẢO + ĐÔNG HẰNG.TT

MỸ NGỌC + Đ.THẢO + ĐÔNG HẰNG.TT

Đ.THẢO + ĐÔNG HẰNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + HỒNG PHÚC.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + HỒNG PHÚC.TT

ÁI THỤY + HỒNG PHÚC.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + ĐỨC NHÃ.TT

LÊ DIỆP + ĐỨC NHÃ.TT + VY.YD 

TR.THẢO + QUANG.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

QUANG.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THÚY MINH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THÚY MINH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THÚY MINH.TT

BS KHOA NS + VÕ + MINH TÙNG.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + THỊ BÍNH.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + ĐỨC NHÃ.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + K.LIÊN 

PHẠM TÀI + KIM HÀO + THANH HẢI.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + THANH HẢI.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + THANH HẢI.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cố định TC vào mỏm nhô

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ MỸ

HỒ NGUYỄN THANH THỦY

PHAN THỊ THỦY

LÊ THỊ SINH

BÙI THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÀ

CAO THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

HUỲNH THỊ NHỊ

PHAN THỊ THU

BÙI THỊ VINH

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

LÊ THỊ KIỀU NƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ QUÝ ĐỨC

LỖ THỊ ĐẠT

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

LÊ THỊ THỦY

LƯƠNG THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

NGUYỄN THỊ NHO

NGUYỄN THỊ THU AN

NGUYỄN NHẬT LỆ

PHẠM QUỐC ANH THƯ

TRẦN THỊ PHÚ THIÊN

BÙI THỊ ĐẬM

8N

471

574

564

582

585

583

567

898

903

908

893

573

KP

897

572

455

554

547

563

559

552

910

259

556

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/03/2016 

Ngày: 24/03/2016 



2 0 mạc

7 3 26 0000 VS I/ Tắc ODT

8 4 53 2002 UBT đa thùy/VMC 3 lần

8 5 46 2002 UXTC 12 tuần 

8 6 37 0000 NXTC/VS I

9 7 51 2012 UBT 2 bên   

9 8 50 0000 Đa NXTC 14 tuần

9 9 39 1012 UBT (T) 10 cm; CĐ khác: nang nước...

11 10 33 0000 UBT (T) 5 cm/VS I

11 11 29 3013 UBT (P) 6 cm

11 12 28 1011 UBT (T) 8 cm

2 13 32 2012 UBT (P) 6 cm

2 14 31 1001 UBT (P) 9 cm

2 15 29 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 ĐT Đa NXTC điều trị nội TB 

7 2 37 1001 UXTC 12 tuần + UBT(T)

7 3 46 2002 UBT (T) 6 cm/VMC

8 4 48 ĐT UXTC 12 tuần

8 5 31 0000 UXTC 12 tuần/VS I

8 6 27 1011 UBT 2 bên dạng LNMTC

9 7 47 1011 UXTC 14 tuần

9 8 46 3003 NXTC dưới niêm

9 9 30 1001 NXTC 12 tuần

11 10 53 0000 UBT (T) 5 cm

11 11 30 0010 LNMTC ở BT(P)/VS I

11 12 26 ĐT UBT 2 bên   

2 13 46 2022 UBT (P) 6 cm

2 14 39 3023 UBT 2 bên   

2 15 38 0000 UBT (T) 4 cm/VS I

Q.HƯƠNG + THU + V.THÀNH.TT

Q.HƯƠNG + V.THÀNH.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + MẬN + K.HOÀNG 

HOÀI THƯ + MINH TÂN + P.LINH.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + P.LINH.TT

HOÀI THƯ + P.LINH.TT

Q.HƯƠNG + THU + V.THÀNH.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.TUẤN.PSQT

THƯƠNG.BM + A.TUẤN.PSQT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + B.QUY.NT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + B.QUY.NT

N.QUANG + B.QUY.NT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

TH.HOÀNG.BM + ĐOAN NGỌC + LINA.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐOAN NGỌC + LINA.TT

TH.HOÀNG.BM + LINA.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + BÉ THÁI.TT

BS KHOA NS + ANH THƯ 5 + M.CHÂU.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.TUẤN.PSQT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + VĂN HIỀN.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + VĂN HIỀN.TT

ĐỖ HIẾU + VĂN HIỀN.TT

THIÊNTHANH + H.DANH + P.CHI.TT

THIÊNTHANH + H.DANH + P.CHI.TT

THIÊNTHANH + P.CHI.TT

V.THÀNH + A.TUẤN.PSQT + MỸ HẠNH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u + Triệt sản

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TRẦN THỊ THÚY NỮ

NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

VÕ THỊ TUYẾT LAN

LÊ THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ KIM 

PHƯỢNG

ĐOÀN THỊ ANH THƯ

VÕ THỊ CẨM

LA THỊ CÚC

THÁI THỊ DẦN

MAI THỊ HẠT

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ NGỌ

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

LÊ THỊ MINH QUẾ

HUỲNH THỊ NIỀM

NGÔ THỊ ÁNH KIỀU

LÂM THỊ ĐƯỢC

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG

PHẠM THỊ PHƯƠNG

PHAN THỊ THU NGA

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM HIẾU

HUỲNH THỊ Ý

NGUYỄN NGỌC DUNG

ÔN BÍCH NGA

LÊ THỊ THU ĐÀO

HỒ THỊ PHƯỜNG CHU

1043

584

581

602

612

528

550

535

KP

457

578

KP

512

611

534

968

111

972

945

974

947

867

896

493

470

478

918

1078

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/03/2016 


